
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 5, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO DƯỢC LIỆU TÂM XUÂN

0110359024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4669

5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá)

4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế các 
loại rượu mạnh: rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ uống hỗn 
hợp 
- Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất; 
- Sản xuất rượu mạnh trung tính.

1101

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO DƯỢC LIỆU TÂM 
XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM XUAN HERBAL EXTRACTS JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAM XUAN H.E., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 9126 936
Email: cdltamxuan@outlook.com

Fax:
Website:
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99.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 9.900

13. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
Chi tiết: 
- Sản xuất rượu từ mạch nha như bia, bia đen; 
- Sản xuất mạch nha ủ men bia; 
- Sản xuất bia không cồn hoặc có độ cồn thấp.

1103

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

15. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ QUANG 
HUY

01/2P104-A6-TT 
Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.950 49.500.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.950 49.500.000 50,000

0220480003
13

2 LÊ THANH 
BÌNH 

Tổ 12, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.970 29.700.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.970 29.700.000 30,000

0250750001
19
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3 HÀ THỊ THÁI 01/2P104-A6-TT 
Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980 19.800.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.980 19.800.000 20,000

0191490003
58

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022048000313
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 01/2P104-A6-TT Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 01/2P104-A6-TT Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ QUANG HUY Nam

11/11/1948 Kinh Việt Nam

04/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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